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BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG HUỲNH NGỌC HUỆ 

LẦN THỨ II, NĂM 2024 

 

 Họ và tên: …………………………………………. Nam (nữ) …...…….. 

 Ngày, tháng, năm sinh: ………………..……………….………………… 

      N      : ………………….., n i  ấ : ……....………………… 

 Quê quán: …………………………………………………………..…….. 

 Trình độ họ   ấn: ………………………………….……………..…......... 

Trình độ  huyên m n: …………………………………………...………... 

Bậc nghề: ……………………………..…………………………………... 

Chức vụ Đảng, chính quyền, đoàn thể: ……………………...……………. 

 Đ n  ị   ng tá : …………………………………......…………………… 

 S  điện thoại: …..………, zalo: ….………… Email: ……………………. 

    năm tham gia   ng đoàn: T  ngày..… ..… …… đ n ngày….. ….. …. 

 I. SÁNG KIẾN  ĐỀ T I,   NG T  NH ĐƯ   NGHIỆ  TH , 

XU T BẢN H Ặ    NG B  TRÊN CÁC TẠP CHÍ CHUYÊN NGÀNH 

VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA TỈNH, T  NG ƯƠNG 

 Mô tả sáng ki n, đề tài kèm theo các Quy t định công nhận sáng ki n, 

hiệu quả ứng dụng của cấp có thẩm quyền hoặc Quy t định công nhận đạt giải 

của các Hội thi tay nghề,… 

 1. Sáng kiến 

 a) Sáng kiến 1 

 - Tên sáng ki n: 

 - Tình trạng trước khi có sáng ki n (Mô tả ngắn gọn những ưu, khuyết 

điểm của tình trạng kỹ thuật hoặc tổ chức sản xuất, công việc trước khi có sáng 

kiến và chỉ rõ hạn chế cần phải khắc phục); 

 - Thuy t minh tính mới của sáng ki n (Mô tả đầy đủ và rõ ràng nội dung 

cải tiến, sáng tạo mới); 

 - Khả năng ứng dụng của sáng ki n (Cần nêu rõ hiệu quả kinh tế, xã hội 

của sáng kiến; có tính toán, so sánh trước và sau khi áp dụng giải pháp sáng 

kiến để minh chứng hiệu quả, giá trị làm lợi của sáng kiến). 



 b) Sáng kiến 2, 3,… 

 Thực hiện các nội dung tư ng tự như sáng ki n 1 

 2. Đề    ,                                

 a) Đề t i, c ng tr nh 1 

 - Tên đề tài,   ng trình 

 - Nêu tóm tắt nội dung đề tài,   ng trình 

 - Đ n  ị ứng dụng đề tài,   ng trình: Hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng của đề 

tài,   ng trình 

 -  á   ăn bản kèm theo gồm: Biên bản nghiệm thu đề tài, Quy t định cho 

phép ứng dụng (chuyển giao đề tài). 

 b) Đề t i , c ng tr nh 2, 3,… 

 Thực hiện các nội dung tư ng tự như Đề tài,   ng trình 1 

3. Công trình nghiên c u khoa h     ợc xuất bả             ố trên 

các Tạp chí chuyên ngành về Khoa h c và Công nghệ của tỉnh, T      ơ   

 II. THÀNH TÍCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN 

 Nêu ngắn gọn những thành tích tiêu biểu trong thực hiện công việc, nhiệm 

vụ được phân công. 

 III. THÀNH TÍCH HOẠT ĐỘNG   NG Đ  N 

 Nêu ngắn gọn thành tích tham gia các hoạt động do   ng đoàn tổ chức. 

 IV. DANH HIỆ  THI Đ A, H NH THỨ  KHEN THƯỞNG 

 1. Danh hiệ          

Năm Danh hiệ          

Số,    y,      ,  ăm  ủa Quyế   ịnh 

công nhận danh hiệ            ơ q    

ban hành Quyế   ịnh 

2019   

2020   

2021   

2022   

2023   

 2. Hình th     e     ởng 

Năm 
Hình th c khen 

   ởng 
Số,    y,      ,  ăm  ủa Quyế   ịnh 

  e     ở     ơ q             Q yết 



 ịnh 

2019   

2020   

2021   

2022   

2023   

 Trên đây là báo  áo thành tí h đề nghị xét tặng Giải thưởng Huỳnh Ngọc 

Huệ lần thứ II, năm 2024. 

 

XÁC NHẬN CỦA 

  NG Đ  N  Ơ SỞ 

XÁC NHẬN CỦA THỦ 

T ƯỞNG  Ơ Q AN, 

ĐƠN VỊ 

NGƯỜI BÁO CÁO 

(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ và tên) 

 
 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA C   ĐỀ NGHỊ 
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BẢNG CH M ĐI M GIẢI THƯỞNG HUỲNH NGỌC HUỆ 

LẦN THỨ II, NĂM 2024 

 

TT 
NỘI DUNG 

TIÊU CHÍ 

ĐI M 

CHUẨN 

T  

CH M 

ĐI M HỘI 

ĐỒNG 

CH M 

1 Đoàn  iên   ng đoàn xuất sắc 15   

 - 05 năm  15   

 - 04 năm 10   

2 Sáng ki n kinh nghiệm, đề xuất mới 

giải pháp áp dụng trong công việ  đạt 

hiệu quả được Thủ trưởng    quan, 

chủ doanh nghiệp công nhận. 

15   

 - 0  sáng ki n kinh nghiệm, đề xuất 

mới trở lên 

15 

 

  

 - 02 Sáng ki n kinh nghiệm, đề xuất 

mới 

10 

 

  

3 Giấy khen của Thủ trưởng    quan, 

chủ s  dụng lao động hoặc phòng, 

ban, hội đoàn thể cấp huyện 

10   

 - 02  iấy kh n trở lên 10   

 - 0   iấy kh n 05   

4 Giấy khen của UBND cấp huyện hoặc 

các sở, ban, ngành, hội đoàn thể cấp 

tỉnh 

10 

 

  

 - 02  iấy kh n trở lên 10   

 - 0   iấy kh n 05   

5   ng kh n  an Thường vụ Tỉnh ủy, 

  N  tỉnh, Tổng  Đ Đ Việt Nam, 

bộ, ngành, hội, đoàn thể Trung ư ng 

hoặ    ng  ao động sáng tạo  

10   

 - 02   ng kh n  an Thường vụ Tỉnh 

ủy,   N  tỉnh, Tổng  Đ Đ Việt 

Nam, bộ, ngành, hội đoàn thể Trung 

ư ng hoặ    ng  ao động sáng tạo 

trở lên 

10 

 

  

 - 0    ng kh n   N  tỉnh, Tổng 

 Đ Đ Việt Nam, bộ, ngành, hội đoàn 

thể Trung ư ng hoặ    ng  ao động 

5   



sáng tạo   

6 - Đạt danh hiệu chi n sỹ thi đua    sở 

hoặc thợ giỏi cấ     sở 
10 

 

  

 - Đạt danh hiệu chi n sỹ thi đua    sở 

hoặc thợ giỏi cấ     sở t  02 lần trở 

lên 

10 

 

  

 - Đạt danh hiệu chi n sỹ thi đua    sở 

hoặc thợ giỏi cấ     sở 01 lần 

5   

7 Đạt giải Nhất, Nhì, Ba một trong các 

cuộc thi do UBND huyện hoặc Sở, 

ban, ngành, hội đoàn thể (quy mô cấp 

tỉnh) tổ chức. 

15   

 - Giải Nhất 15   

 - Giải Nhì 10   

 - Giải Ba 05   

8 Đạt giải Nhất, Nhì, Ba một trong các 

cuộ  thi do   ng đoàn  ấ  trên trự  

ti      sở trở lên tổ chức. 

10   

- Giải Nhất 10   

- Giải Nhì  08   

- Giải Ba 05   

9 Ủy viên Ban Chấ  hành  Đ  , 

 Đ   thành  iên,   ng đoàn bộ phận 
05   

- 05 năm liên tục 05  

- 04 năm 04  

- 0  năm 03  

 Tổng c ng 100   
                                                                      



Mẫ                                ộ, công chức, viên chức 

 

BẢNG CH M ĐI M GIẢI THƯỞNG HUỲNH NGỌC HUỆ 

LẦN THỨ II, NĂM 2024 

 

TT 
NỘI DUNG 

TIÊU CHÍ 
ĐI M CHUẨN T  CH M 

ĐI M  

HỘI ĐỒNG 

CH M 

1 Danh hiệu Đoàn  iên   ng đoàn xuất sắc 05   

 - 05 năm  05  

 - 04 năm 04  

2 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  15   

 - 05 năm  15   

 - 04 năm (04 năm ho n th nh xuất sắc 

nhiệm vụ, 01 năm ho n th nh tốt nhiệm vụ) 

12   

 - 0  năm (03 năm ho n th nh xuất sắc 
nhiệm vụ, 02 năm ho n th nh tốt nhiệm vụ) 

10   

3 Sáng ki n kinh nghiệm, đề xuất mới, giải 

pháp áp dụng trong công việ  đượ    ng 

nhận sáng ki n hoặ  đề tài nghiên cứu 

khoa họ …  ấ     sở  

15   

 - 05 Sáng ki n hoặ  0  đề tài nghiên cứu 

khoa học trở lên… 

15   

 - 04 Sáng ki n 10   

 - 03 Sáng ki n 5   

4 Sáng ki n kinh nghiệm, đề xuất mới, giải 

pháp áp dụng trong công việc hoặ  0  đề 

tài nghiên cứu khoa họ … đượ    N  

tỉnh, bộ, ngành, hội, đoàn thể  à tư ng 

đư ng   ng nhận.  

15   

 - 03 Sáng ki n hoặ  0  đề tài nghiên cứu 

khoa học trở lên… 

15   

 - 02 Sáng ki n 10   

 - 01 Sáng ki n 05   

5 Có công trình nghiên cứu khoa họ  được 

xuất bản hoặ    ng b  trên các Tạp chí 

chuyên ngành về Khoa học và Công nghệ 

của tỉnh, Trung ư ng 

05   

  



6 Đạt giải Nhất, Nhì, Ba các Hội thi sáng tạo 

kỹ thuật cấp tỉnh trở lên 
08   

 - Giải Nhất 08   

 - Giải Nhì 06   

 - Giải Ba 04   

7 Danh hiệu Chi n sỹ thi đua    sở 12   

 - 05 lần Chi n sỹ thi đua    sở hoặc 01 lần 

chi n sỹ thi đua toàn qu c. 

12 

 

  

 - 04 lần đạt chi n sỹ thi đua    sở, 0  năm 

còn lại đạt lao động tiên ti n hoặc 01 lần 

chi n sỹ thi đua  ấp tỉnh, bộ, ngành Trung 

ư ng. 

10 

 

  

 - 03 lần đạt chi n sỹ thi đua    sở, 02 năm 

còn lại đạt lao động tiên ti n. 

08   

8 B ng khen của  an Thường vụ Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh, bộ, ngành, hội đoàn thể Trung 

ư ng hoặc B ng lao động sáng tạo  

08   

 - 02   ng kh n hoặc 01 B ng  ao động 

sáng tạo trở lên 

08   

 - 01 B ng khen 05   

9 Được tặng B ng khen của Thủ tướng 

 hính  hủ hoặc một trong các loại Huân 

 hư ng, danh hiệu của Nhà nước trao tặng 

12   

 -  uân  hư ng, danh hiệu nhà nướ  trao 

tặng 

12   

 -   ng kh n  ủa Thủ tướng  hính  hủ 10   

10 Đạt giải Nhất, Nhì, Ba một trong các cuộ  

thi do Tổng  iên đoàn  ao động Việt Nam, 

 Đ Đ tỉnh tổ chức. 

05   

 - Giải Nhất 05   

 - Giải Nhì  04   

 - Giải Ba 03   

 Tổng c ng 100   
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